
STT Tên đường, đoạn đường, khu vực

Chợ Đường Thét xã Mỹ Quí  (Lộ L1) 4.950

Chợ Đường Thét xã Mỹ Quí  (Lộ L2) 4.400

Chợ Đường Thét xã Mỹ Quí  (Lộ L3) 3.650

Chợ Đường Thét xã Mỹ Quí  (Lộ L4) 2.750

Chợ xã Mỹ Quí (Lộ L1) 3.300

Chợ xã Mỹ Quí (Lộ L2) 3.000

Chợ xã Mỹ Quí (Lộ L3) 2.750

Chợ xã Mỹ Quí (Lộ L4) 1.650

Chợ khu vực Láng Biển  (Lộ L1) 1.350

Chợ khu vực Láng Biển  (Lộ L2) 1.100

Chợ khu vực Láng Biển  (Lộ L3) 1.000

Chợ khu vực Láng Biển  (Lộ L4) 700

Khu dân cư Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí (Lộ L1) 1.100

Khu dân cư Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí (Lộ L2) 550

Khu dân cư Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí (Lộ L3) 450

Khu dân cư Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí (Lộ L4) 350

Cụm dân cư Ngã Ba Đường Thét, xã Mỹ Quí (Lộ L1) 1.350

Cụm dân cư Ngã Ba Đường Thét, xã Mỹ Quí (Lộ L2) 1.100

Cụm dân cư Ngã Ba Đường Thét, xã Mỹ Quí (Lộ L3) 550

Cụm dân cư Trung tâm xã Mỹ Quí (Lộ L1) 1.100

Cụm dân cư Trung tâm xã Mỹ Quí (Lộ L2) 900

Cụm dân cư Trung tâm xã Mỹ Quí (Lộ L3) 550

Cụm dân cư Trung tâm xã Mỹ Đông  (Lộ L1) 850

Cụm dân cư Trung tâm xã Mỹ Đông  (Lộ L2) 700

Cụm dân cư Trung tâm xã Mỹ Đông  (Lộ L3) 450
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8 Đường Hồ Chí Minh (Theo Đường tỉnh ĐT 846; 847) 

 Đoạn 1: Từ kênh Kháng Chiến  đường vào cụm dân cư Đường Thét (Lộ L1) 800

 Đoạn 2: Từ đường vào cụm dân cư Đường Thét  Ngã Ba Đường Thét (Lộ L1) 2.000

 Đoạn 3: Ngã Ba Đường Thét  đường vào cụm dân cư Đường Thét (Lộ L1) 2.000

 Đoạn 4: Từ đường vào cụm dân cư Đường Thét  cuối Cụm dân cư Trung tâm 

xã Mỹ Quí (Lộ L1)
700

 Riêng đoạn đối diện khu chợ Mỹ Quí (Lộ L1) 1.350

 Đoạn 5: Từ cuối Cụm dân cư Trung tâm xã Mỹ Quí  Đường tỉnh ĐT 850 (Lộ 

L1)
700

 Đoạn 6: Từ cầu kênh Ông Hai  cầu kênh Tư (cũ) (Lộ L1) 1.000

9 Đường tỉnh ĐT 850 (Đường Hồ Chí Minh  ranh huyện Cao Lãnh) 

 Đoạn 1: Từ đường Hồ Chí Minh  kênh Bảy Thước (Lộ L1) 800

 Đoạn 2: Từ kênh Bảy Thước  ranh huyện Cao Lãnh (Lộ L1) 700

 Nhánh rẽ Đường tỉnh ĐT 850  đường Hồ Chí Minh (Lộ  L1) 800

10 Đường kênh Cái Bèo 

 Đường bờ Đông kênh Cái Bèo (Lộ L4) 450

 Đường bờ Tây kênh Cái Bèo (Lộ L4) 350

11 Đường bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp A 

 Từ kênh Đường Thét Mỹ Quí  ranh Tiền Giang (trừ thị trấn Mỹ An) (Lộ L4) 350

12 Đường bờ Bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp A 

 Đoạn 1: Từ kênh Đường Thét  ranh thị trấn Mỹ An (Lộ L4) 450

13 Đường kênh Đường Thét 

 Từ kênh Nguyễn Văn Tiếp A  đường Võ Văn Kiệt (Lộ L4) 350

14 Đường bờ Bắc kênh Cả Bắc 



STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
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 Từ kênh Cái Bèo (Mỹ Quí)  kênh 307 (Lộ L4) 350

15 Đường kênh Mỹ Phước (Lộ L4)

 Từ kênh Nguyễn Văn Tiếp đến kênh Bảy Bông (Lộ L4) 600


